
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

Số:           /ĐHH-ĐTCTSV 
V/v tổ chức Lễ trao học bổng   

Phuc’s Fond năm học 2023 - 2024 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thừa Thiên Huế, ngày      tháng  01 năm 2024 

    Kính gửi:  

- Các trường đại học thành viên; 

- Trường Du lịch, các khoa thuộc Đại học Huế. 

 Theo kế hoạch, Đại học Huế phối hợp với Tổ chức Phuc’s Fond tổ chức trao 

62 suất học bổng cho các sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi tại các trường đại học 

thành viên, Trường Du lịch, các khoa thuộc Đại học Huế năm học 2023 - 2024 

(theo danh sách đính kèm).  

Thời gian: 8 giờ 30, ngày 25 tháng 02  năm 2024 (Chủ Nhật) 

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ, thành phố Huế 

Trang phục: Nữ mặc áo dài truyền thống, nam mặc áo sơ mi thắt caravat. 

Lưu ý: Theo yêu cầu của Tổ chức Phuc’s Fond, sinh viên vắng mặt tại buổi 

lễ xem như từ chối nhận học bổng. 

Đại học Huế đề nghị các đơn vị thông báo cho sinh viên có trong danh 

sách nhận học bổng được biết và tham dự theo đúng thời gian quy định./. 

 

Nơi nhận:                        
- Như trên; 

- Giám đốc ĐHH (để b/c); 

- PGĐ Bùi Văn Lợi (để b/c);       

- Lưu: VT, ĐTCTSV.NAQ.                          

             

                        

 

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

Q.TRƯỞNG BAN ĐÀO TẠO VÀ 

CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

 

 

Lê Văn Tường Lân 

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC HUẾ 

  

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG PHUC'S FOND  

NĂM HỌC 2023 - 2024 

(Kèm theo Công văn số         /ĐHH-ĐTCTSV ngày      tháng      năm 2024 của Đại học Huế) 

 

STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đơn vị Số điện thoại 
Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thị Tường Vy 05/01/2003 Sử Địa 2B 
Trường 

ĐHSP 
0346419232 

 

2 Phạm Thị Nga 20/02/2002 GDTH 4G 
Trường 

ĐHSP 
0869880897 

 

3 Nguyễn Thị Ánh 19/03/2003 Văn 3Q 
Trường 

ĐHSP 
0368461536 

 

4 Nguyễn Thị Huyền 26/09/2003 KHTN 3 
Trường 

ĐHSP 
0967528795 

 

5 Nguyễn Thị Thanh Thúy  23/05/2004 Lý 2A 
Trường 

ĐHSP 
0868824761 

 

6 Đặng Thị Hoa Lê 21/02/2005 Tin 1 
Trường 

ĐHSP 
0365696350 

 

7 Lê Bích Huyền 04/07/2003 GDMN 3Q 
Trường 

ĐHSP 
0394664258 

 

8 Phạm Ngọc Thùy Dương 18/11/2003 TC19 
Khoa 

GDTC 
0368905106 

 

9 Lê Hữu Hoàng 21/10/2005 KTĐ K4 
Khoa 

KT&CN 
0788539389 

 

10 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 05/11/2005 TTĐPT 
Khoa 

Quốc tế 
0343988081 

 

11 Hồ Ngọc Hiền 24/02/2022 Luật K44H 
Trường 

ĐH Luật 
0967715287 

 

12 Văn Thị Hải Yến 24/08/2022 
Luật KT 

K44B 

Trường 

ĐH Luật 
0349550021 

 

13 Nguyễn Thị Mai Phương 16/08/2003 
Luật KT 

K45M 

Trường 

ĐH Luật 
0375205894 

 

14 Hồ Thị Thương 15/07/2004 Luật K46L 
Trường 

ĐH Luật 
0344532956 

 

15 Phạm Châu Phát 17/03/2005 
Luật KT 

K47L 

Trường 

ĐH Luật 
0327455042 

 

16 Bùi Thị Diệu 22/03/2004 Báo chí K46 
Trường 

ĐHKH 
0368201015 

 

17 Ksor Hờ Nương 15/10/2002 
Công tác xã 

hội K44 

Trường 

ĐHKH 
0352871947 

 

18 Lê  Hiếu Hiền 10/04/2004 

Công nghệ 

thông tin 

K46 

Trường 

ĐHKH 
0862356073 

 

19 Đỗ Thị Diệu Ái 26/11/2003 

Công nghệ 

thông tin 

K45 

Trường 

ĐHKH 
0382387627 

 



STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đơn vị Số điện thoại 
Ghi 

chú 

20 Nguyễn Thị Bảo Hân 20/07/2005 
Kiến trúc 

K47A 

Trường 

ĐHKH 
0379894334 

 

21 Huỳnh Thị Ngọc Anh 22/10/2005 
K57A 

TMĐT 

Trường 

ĐHKT 
0364325618 

 

22 Trương Thị Thanh Thảo 15/12/2004 
K56A 

TMĐT 

Trường 

ĐHKT 
0896419552 

 

23 Lê Thị Uyên Nhi 16/09/2004 
K56E  

Kế toán 

Trường 

ĐHKT 
0934844010 

 

24 Nguyễn Vĩnh Hưng 27/08/2004 
K56D 

QTKD 

Trường 

ĐHKT 
0906598574 

 

25 Hứa Thị Ngân 26/06/2005 
K57C 

Marketing 

Trường 

ĐHKT 
0896233598 

 

26 Dương Viết Khánh 23/03/2003 
K55A 

TMĐT 

Trường 

ĐHKT 
0945750505 

 

27 Phùng Hữu Minh Nhật 25/01/2003 
K55A 

Marketing 

Trường 

ĐHKT 
0905450103 

 

28 Trần Thị Quỳnh Như 24/03/2003 
K55A 

Logistics 

Trường 

ĐHKT 
0348908118 

 

29 Nguyễn Thị Hồng Khánh 14/01/2004 
K57A 

TMĐT 

Trường 

ĐHKT 
0787679477 

 

30 Dương Thị Thanh Thúy 21/10/2003 
K55F 

QTKD 

Trường 

ĐHKT 
0947443983 

 

31 Phan Vũ Tâm Anh 30/11/2005 CNTP57B 
Trường 

ĐHNL 
0888830814 

 

32 Lê Quang Phúc 12/11/2002 NTTS 54B 
Trường 

ĐHNL 
0378355513 

 

33 Nguyễn Lê Quốc Anh 03/01/2004 QLĐ 56A 
Trường 

ĐHNL 
0947531946 

 

34 Phạm Thị Như 05/06/2005 TY57B 
Trường 

ĐHNL 
0792431134 

 

35 A Viết Luật 25/10/2005 CN57A 
Trường 

ĐHNL 
0382159339 

 

36 Huỳnh Thị Diệp  23/01/2005 Hàn K20C 
Trường 

ĐHNN 
0363045817 

 

37 Nguyễn Thị Phương 21/04/2003 Hàn K18A 
Trường 

ĐHNN 
0369416810 

 

38 Văn Thị Phương Thảo 11/12/2002 Anh K17C 
Trường 

ĐHNN 
0376968313 

 

39 Võ Thị Na 01/03/2005 VNH K20 
Trường 

ĐHNN 
0393699387 

 

40 Bùi Thị Lý 08/10/2004 
Trung 

K19A 

Trường 

ĐHNN 
0912858322 

 

41 Lê Ngô Quỳnh Anh 18/08/2003 Anh K18A 
Trường 

ĐHNN 
0377878063 

 

42 Trần Thị Lan Trinh 02/05/2003 Anh K18O 
Trường 

ĐHNN 
0896219934 

 

43 Nguyễn Thị Mỹ Trinh  05/01/2001 
Trung 

SPK17 

Trường 

ĐHNN 
0832957963 

 



STT Họ và tên Ngày sinh Lớp Đơn vị Số điện thoại 
Ghi 

chú 

44 Sầm Thị Ngọc Huyền 19/12/2003 
Trung 

K18G 

Trường 

ĐHNN 
0338223690 

 

45 Trần Thị Mỹ Huệ  16/09/2005 Nhật K20D 
Trường 

ĐHNN 
0379470233 

 

46 Nguyễn Phi Hùng 25/04/2004 Anh K19L 
Trường 

ĐHNN 
0363825593 

 

47 Nguyễn Thị Thảo Nhi 07/08/2005 ƯD28.23 
Trường 

ĐHNT 
0905439442 

 

48 Trần Thị Ngọc Hải 01/03/2005 YHCT23A 
Trường 

ĐHYD 
0932385949 

 

49 Nguyễn Hoàng Sang 05/08/2000 
RHM  

18-24A 

Trường 

ĐHYD 
0978027177 

 

50 Alăng Nai 17/02/2002 DD20B 
Trường 

ĐHYD 
0347053475 

 

51 Lục Thị Uyên 14/03/2003 Dược 21A 
Trường 

ĐHYD 
0377587658 

 

52 Nguyễn Thị Bích Ngân 22/02/2004 Dược 22B 
Trường 

ĐHYD 
0705045790 

 

53 Đỗ Đăng Tài 02/03/2001 Y19-25C 
Trường 

ĐHYD 
0584937966 

 

54 La Thị Huyền Trinh 02/07/2002 
Điều dưỡng 

20B 

Trường 

ĐHYD 
0901951046 

 

55 Phạm Thị Kim Thảo 16/12/2001 
Dược 

19-24A 

Trường 

ĐHYD 
0395014071 

 

56 Hà Thị Yêu 20/08/2001 Y20B 
Trường 

ĐHYD 
0366457140 

 

57 Lê Thị Chi 26/03/2002 RHM20B 
Trường 

ĐHYD 
0962623954 

 

58 Phan Văn Tính 20/07/2003 K55 QTKS 
Trường 

Du lịch 
0387876089 

 

59 Nguyễn Thị Thu Hương 05/10/2005 

K57 

QTDVDL&

LH 

Trường 

Du lịch 
0799070360 

 

60 Thào A Tàu 01/06/2002 

K54 

QTDVDL&

LHĐT 

Trường 

Du lịch 
0336836277 

 

61 Giàng Cố Lan 12/09/2005 

K57 

QTDVDL&

LH4 

Trường 

Du lịch 
0862682545 

 

62 Huỳnh Minh Quỳnh 08/02/2005 

K57 

QTDVDL&

LH2 

Trường 

Du lịch 
0935128651 

 

Danh sách này gồm có 62 sinh viên./. 
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